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DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG TRÚNG TUYỂN

 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP TỈNH CAO BẰNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 2372/QĐ-STP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng)
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Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm Ghi chúPhòng, ban, chi

cục, vị trí, chuyên
ngành)

Cơ quan, đơn vị

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (02 chỉ tiêu)

1 Long Vũ Quỳnh Phương 01/7/1993
Số 19, tổ 7, phường
Tân Giang, tp Cao

Bằng, tỉnh Cao Bằng
Nùng

Đại học
Luật Hà

Nội

Luật
Thương

mại quốc
tế

(Thạc sĩ
Luật
kinh

tế_UD)

Luật
Thương

mại quốc
tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 82 5 87

2 Dương Hoài Thu 29/8/1994

Phố Dạ Hương, thị
trấn Nước Hai, huyện

Hoà An, tỉnh Cao
Bằng

Tày
Đại học
Kinh tế

quốc dân
Kế toán Kế toán

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 68 5 73

3 Trần Thuỳ Dung 13/12/1996

Số nhà 111, Tổ 2,
Phường Hoà Chung,

tp Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 47 5 52

4 Nông Đức Thái 18/5/1993
Tổ 1, Phường Đề

Thám, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
kinh tế và
Quản trị

kinh doanh
Đại học

Thái
Nguyên

Kinh tế
đầu tư Kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 46 5 51

5 Đỗ Thị Ngọc Hà 28/10/1995

Số nhà 210, Tổ 8,
Phường Hợp Giang,

tp Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Nùng

Đại học
Kinh tế, Đại

học Quốc
gia Hà Nội

Kinh tế
quốc tế

Kinh tế
quốc tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 45 5 50

6 Hà Thị Diệu Hồng 01/10/1999
Xóm Kim Bảng, xã

Cai Bộ, huyện Quảng
Hoà, tỉnh Cao Bằng

Tày Đại học Lao
động xã hội Kế toán Kế toán

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 35,5 5 40,5

7 Nguyễn Duy Niên 09/3/2001
Tổ 10, Phường Sông
Hiến, tp Cao Bằng,

tỉnh Cao Bằng
Tày Học Viện

ngân hàng
Ngân
hàng

Tài
chính
Ngân
hàng

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 35 5 40
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8 Hoàng Thị Mai Linh 04/10/1993
SN 109, tổ 2, phường
Ngọc Xuân, tp Cao

Bằng, tỉnh Cao Bằng
Tày

Đại học
Kinh tế

quốc dân

Kinh tế
đầu tư Kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 34 5 39

9 Trần Tuấn Anh 22/4/2001

Số nhà 20, ngõ 16, tổ
6, phường Đề Thám,

tp Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Sán Dìu
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 33 5 38

10 Phan Thị Hạnh 03/02/1991
Xóm Cốc Pàng, huyện

Bảo Lạc, tỉnh Cao
Bằng

Nùng

Đại học
Khoa học

Thái
Nguyên

Luật Luật
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 31 5 36

11 Lý Thuỳ Phương 17/10/1993
Phố Cao Bình, xã
Hưng Đạo, tp Cao

Bằng, tỉnh Cao Bằng
Tày

Đại học
kinh tế và
Quản trị

kinh doanh
Đại học

Thái
Nguyên

Quản lý
Kinh tế Kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 26 5 31

12 Nguyễn Thị Khuyên 08/02/1995

Xóm Đông Giang 1,
xã Nam Tuấn, huyện

Hoà An, tỉnh Cao
Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 22 5 27

13 Nông Diệu Linh 20/9/1999

Đoàn KTQP 799/
Quân khu 1, Khu 5,

thị trấn Bảo Lạc,
huyện Bảo Lạc, tỉnh

Cao Bằng

Tày Học Viện
ngân hàng

Luật
kinh tế

Luật
kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 16,5 5 21,5

14 Nguyễn Thị Thuỳ Nga 23/11/2002
Số 017, tổ 7, phường

Đề Thám, tp Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học

Giao thông
vận tải

Chất
lượng
cao kế

toán tổng
hợp Việt

- Anh

Kế toán
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 16 5 21

15 Hoàng Ngọc Huế 15/10/1996
Tổ 11, phường Tân
Giang, tp Cao Bằng,

tỉnh Cao Bằng
Tày Đại học

Công đoàn Luật Luật
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 12 5 17

16 Lương Thị Thài 22/6/2001
Thị Trấn Bảo Lạc,

huyện Bảo Lạc, tỉnh
Cao Bằng

Nùng

Học viện
thanh thiếu
niên Việt

Nam

Luật Luật
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 0 5 5

17 Triệu Thị Huyền Trinh 27/01/2001
Xóm Nà Mạ, xã

Trường Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội

Luật
kinh tế

Luật
kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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18 Hoàng Thị Thư 24/12/1994
Tổ 8, phường Đề

Thám, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Kinh tế

quốc dân
Kế toán Kế toán

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

19 Chu Thị Trúc Quỳnh 20/10/2002
Xóm 3, xã Vĩnh

Quang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Ngoại
thương

Thương
mại quốc

tế
Kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

20 Hoàng Việt Phương 30/10/1999
Tổ dân phố 7, Thị trấn
Bảo Lạc, huyện Bảo
Lạc, tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
Luật Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Luật Luật
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

21 Lương Quốc Phòng 25-03-1994
Xóm 2, xã Chu Trinh,
tp Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày
Đại học

Luật - Đại
học Huế

Luật
Hình sự Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Dịch vụ

đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

22 Hoàng Thị Như 24/02/1989
Xóm 4, xã Vĩnh

Quang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
kinh tế và
Quản trị

kinh doanh
Đại học

Thái
Nguyên

Kế toán Kế toán
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

23 Mạc Đức Nhân 16/5/1989
Tổ 9, Phường Ngọc
Xuân, tp Cao Bằng,

tỉnh Cao Bằng
Tày

Đại học
Quảng Tây,
Trung Quốc

Kinh tế
thương

mại quốc
tế

Kinh tế
thương

mại quốc
tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

24 Tăng Thị Ngọc 06/9/2001
SN 52, tổ 7, phường
Tân Giang, tp Cao

Bằng, tỉnh Cao Bằng
Kinh Học Viện

ngân hàng
Luật

kinh tế
Luật

kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản Vắng

25 Lý Công Luận 09/6/2001
Xóm Răng Xe, xã An
Lạc, huyện Hạ Lang,

tỉnh Cao Bằng
Nùng

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Kinh tế Kinh tế
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

26 Trương Thu Hương 02/6/2000

Phố Hoằng Bó, thị
trấn Nước Hai, huyện

Hoà An, tỉnh Cao
Bằng

Tày Học viện
Tài chính

Kế toán
công Kế toán

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

27 Nguyễn Thị Thu Hương 20/9/2001
Tổ dân phố 2, thị trấn
Bảo Lạc, huyện Bảo
Lạc, tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

28 Vũ Minh Huệ 20/12/1999
Phố Cao Bình, xã
Hưng Đạo, tp Cao

Bằng, tỉnh Cao Bằng
Tày

Đại học
Lâm

Nghiệp
Kế toán Kế toán

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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29 Lục Thị Hạnh 21/7/1994
Tổ 5, phường Sông
Hiến, tp Cao Bằng,

tỉnh Cao Bằng
Nùng

Đại học
kinh tế và
Quản trị

kinh doanh
Đại học

Thái
Nguyên

Kế toán Kế toán
tổng hợp

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

30 Bế Thị Thu Hạnh 18/8/1988

Số nhà 19, ngõ 39, Tổ
4, phường Hoà

Chung, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
Kinh doanh

và Công
nghệ Hà

Nội

Kế toán Kế toán
Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

31 Nông Sầm Thị Hạnh 20/11/1997

Xóm Nà Diểu, xã
Nam Tuấn, huyện
Hoà An, tỉnh Cao

Bằng

Tày

Đại học
Kinh tế và
Quản trị

kinh doanh
Thái

nguyên

Quản lý
Kinh tế Kinh tế

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

32 Lưu Thị Thu Hà 01/11/1994
Xóm 6, xã Vĩnh

Quang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

33 Phùng Thị Bích Diệp 19/6/1992

SN 509, tổ 11,
phường Đề Thám, tp
Cao Bằng, tỉnh Cao

Bằng

Tày Đại học
Việt Bắc

Kế toán
tổng hợp Kế toán

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

34 Lục Bảo Châu 19/7/2000

Số nhà 003/014 tổ 1,
phường Hoà Chung,

tp Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật

Chuyên viên về hỗ
trợ nghiệp vụ hạng

III

Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản DTTS 5 Vắng

II Phòng Công chứng số 1 (03 chỉ tiêu)

1 Vị trí Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III  (02 chỉ tiêu)

1 Lương Thị Huyền 22-06-2002
Xóm 1, xã Vĩnh
Quang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội

Luật
Kinh tế

Luật
Kinh tế

Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 75,8 5 80,8

2 Lương Thị Ngân 18-12-2001

Đoàn 799, Khu 5, thị
trấn Bảo Lạc, huyện
Bảo Lạc, tỉnh Cao
Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 75,5 5 80,5

3 Nguyễn Thu Quyên 03-12-2002

Tầng 25, Toà ICON4,
243A Đê La Thành,
Phường Láng
Thượng, quận Đống
Đa, tp Hà Nội

Tày

Đại học
Luật Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 71,8 5 76,8

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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4 Hoàng Thị Toan 16-06-1999
Xóm Lũng Tao, xã
Dân Chủ, huyện Hoà
An, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 71,8 5 76,8

5 Mã Thị Hoàng Anh 06-09-1998

Số nhà 59, Tổ 5,
Phường Ngọc Xuân,
tp Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 68 5 73

6 Triệu Thị Hương Loan 01/10/2001
Xóm Nà Pheo, xã Độc

Lập, huyện Quảng
Hoà, tỉnh Cao Bằng

Nùng Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 63,5 5 68,5

7 Vi Hải Hậu 30-12-1992
357 thôn Phú An, xã
Phú Hội, huyện Đức
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Tày
Đại học

Quốc gia
Hà Nội

Tư pháp
hình sự Luật học Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 63,3 5 68,3

8 Bế Hứa Minh Huyền 19-08-1995
Số 6, tổ 7, phường
Tân Giang, tp Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 62,5 5 67,5

9 Nông Tiến Dũng 23-02-1999
Tổ 5, thị trấn Trùng
Khánh, huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Tày 61,5 Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 61,5 5 66,5

10 Đinh Thị Thuỳ Trang 22-08-1996

Thôn Nà Báng, thị
trấn Đông Khê, huyện
Thạch An, tỉnh Cao
Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 57,5 5 62,5

11 Vi Văn Duy 08-04-1999

Xóm Thông Thá, xã
Ngọc Động, huyện
Quảng Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 45,8 5 50,8

12 Phạm Thuỳ Vi 07/12/2000
Xóm 10 Bế Triều,
huyện Hoà An, tỉnh
Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật học Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 43,5 5 48,5

13 Nguyễn Thị Thu Hương 28-02-2000
Thôn 5, xã Hưng
Khánh, huyện Trấn
Yên, tỉnh Yên Bái

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 42,3 5 47,3

14 Nông Đức Phong 06-07-1993

Số 11đường tiếp giáp
Công an thành phố,
phường Phú La, quận
Hà Đông, tp Hà Nội

Nùng
Đại học
Kiểm sát
Hà Nội

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 39,8 5 44,8

15 Hà Ngọc Hoài 02-02-2001
Xóm Nà Nhừ, xã Dân
Chủ, huyện Hoà An,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 37 5 42

16 Tô Ngọc Ánh 22-07-1999
Phố B, thị trấn Nước
Hai, huyện Hoà An,
tỉnh Cao Bằng

Tày Đại học
Vinh Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 34,8 5 39,8

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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17 Nguyễn Văn Mười 19-05-1996
Xóm Phủ Nàm, xã Tự
Do, huyện Quảng
Hoà, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 31,8 5 36,8

18 Ngô Thị Thương 27-11-1997

Xóm Sơn Long, xã
Chí Viễn, huyện
Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật học Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 29,8 5 34,8

19 Đàm Quỳnh Hương 16-11-1999
Tổ 15, phường Tân
Giang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 22 5 27

20 Phạm Ngọc Khánh 14-09-1999
SN 40, tổ 7, phường
Sông Hiến, tp Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

Kinh Đại học
vinh Luật Luật học Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 24,3 24,3

21 La Tuyết Hơn 05-09-1994
Tổ 6 phường Sông
Bằng, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày Đại học
Vinh Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 10 5 15

22 Phan Văn Thân 23/04/1993
Xã Đức Xuân, huyện
Thạch An, tỉnh Cao
Bằng

Tày

Đại học
Khoa học

Thái
Nguyên

Luật Dân
sự -

Kinh tế
Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 0 5 5

23 Bàn Thị Bến 05-09-1995

Xóm Quang Bình, xã
Quang Thành, huyện
Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng

Dao
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

24 Vi Ngọc Bộ 13-02-2000

Xóm Tân Tiến, xã
Minh Tâm, huyện
Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng

Tày

Đại học
Luật Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

25 Hoàng Thị Cúc 25-05-1998
Nhà 28, ngõ 21 Tam
Khương, Đống Đa,
Hà Nội

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

26 Nông Nguyệt Hà 06-03-1997
Tổ 2 phường Ngọc
Xuân,tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
Luật - Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

27 Ngô Thanh Hằng 27-09-1999

Thôn Nà Noọng, xã
Đề Thám, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng
Sơn

Tày
Học viện

Phụ nữ Việt
Nam

Pháp luật
dân sự Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

28 Bế Kim Hoàn 08-08-2002
Xóm Hoàng Lạc, xã
Đức Long, huyện Hoà
An, tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
Khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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29 Nông Thu Huế 30-10-1998

Xóm Quang Trung 2,
xã Lương Thông,
huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng

Tày Đại học
Công đoàn Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

30 Nông Thị Ngọc Huế 09-08-2001
Xóm Bản Hâu, xã Cao
Thăng, huyện Trùng
Khanh, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

31 Lương Thu Huyền 02-11-2002

Xóm Nà Khoang, xã
Vũ Minh, huyện
Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

32 Sầm Thị Hương 27-09-2002
Xóm Cọt Nưa, xã
Tổng Cọt, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội

Luật
Kinh tế

Luật
Kinh tế

Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

33 Phan Thị Thu Hường 06-08-1996

Xóm Đoàn Kết, xã
Phúc Sen, huyện
Quảng Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Tày Đại học
khoa học Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

34 Mông Thị Khuyên 07-02-1998
Xóm Hợp Nhất, xã Lý
Quốc, huyện Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

35 Chu Thuý Lan 10-03-1998

Xóm Khuổi Hoa, xã
Hoa Thám, huyện
Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng

Dao
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật học Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

36 Lương Thuỳ Linh 24-08-1998

SN 27, ngõ 139
đường Trâu Quỳ, Cửu
Việt, tt Trâu Quỳ, Gia
Lâm, Hà Nội

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

37 Đàm Thị Ngân 12-03-2000

Xóm Tiến Minh, xã
Phúc Sen, huyện
Quảng Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Tày

Đại học
Khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

38 Hoàng Hải Ngọc 11-09-2000

Xóm Phia Đén, xã
Thành Công, huyện
Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng

H'Mông

Đại học
Khoa học -

Đại học
Thái

Nguyên

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

39 Nông Thuỳ Như 09-09-1995

Xóm Phia Chang, xã
Phúc Sen, huyện
Quảng Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật học Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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40 Nguyễn Ngọc Thạch Thảo 25-08-2001

Số nhà 19, ngõ 038,
Tổ 10, Phường Đề
Thám, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

41 Lục Thanh Thảo 13-12-1996
Tổ 9, Phường Ngọc
Xuân, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Nùng Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

42 Đàm Phương Thảo 10-12-2000
Xóm Nà Rị, xã Nam
Tuấn, huyện Hoà An,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

43 Đinh Anh Thiện 21-09-1994

Tổ dân phố 2, thị trấn
Đông Khê, huyện
Thạch An, tỉnh Cao
Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

44 Hoàng Thị Xoan 17-04-2000
Xóm Nà Ngài, xã Lê
Lai, huyện Thạch An,
tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

45 Mông Thị Xuân 20-02-1996

Số nhà 075, tổ 13,
phường Tân Giang, tp
Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày Đại học
Công đoàn Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

2 Vị trí Chuyên viên về Tổng hợp (01 chỉ tiêu)

1 Bế Hải Hằng 24-09-1995
Xóm Nà Kẻ, xã Minh
Khai, huyện Thạch
An, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 50,5 5 55,5

2 Hoàng Thị Thương 28-01-1999

Tổ dân phố 7, thị trấn
Trùng Khánh, huyện
Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội

Luật
(Thạc sĩ

Luật)

Luật
(Thạc sĩ

Luật)

Chuyên viên về
Tổng hợp

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 47,5 5 52,5

3 Lục Thị Hoài 26-05-1997

Xóm Quốc Tuấn, xã
Phúc Sen, huyện
Quảng Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 29,5 5 34,5

4 Lâm Trịnh Tuấn Anh 18-09-1990
Tổ 4, phường Sông
Hiến, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
Khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Chuyên viên về
Tổng hợp

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

5 Hoàng Vân Khánh 21-05-1999
Thái Cường, thị trấn
Nước Hai, huyện Hoà
An, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

6 Nông Thị Liên 02-01-2000
Xóm An Hỷ, xã Ngọc
Khê, huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
Khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Chuyên viên về
Tổng hợp

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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7 Nông Thị Loan 27-06-1997
Xóm Lý Vạn, xã Lý
Quốc, huyện Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

8 Hoàng Thị Loan 15-06-1996
Xóm Bản Láp, xã Quý
Quân, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
Khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Chuyên viên về
Tổng hợp

Phòng Công chứng
số 1 DTTS 5 Vắng

9 Nông Thị Mai Ly 27-08-2000

Xóm Sộc Quân, thị
trấn Thanh Nhật,
huyện Hạ Lang, tỉnh
Cao Bằng

Tày Đại học Nội
vụ Hà Nội Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

10 Hoàng Thị Nhung 03-10-2001

Xóm Quốc Tuấn, xã
Phúc Sen, huyện
Quảng Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Nùng
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

11 Hứa Thị Vẻ 28-02-1998

Xóm Háng Thoang,
xã Đàm Thuỷ, huyện
Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Nùng Đại học
Công đoàn Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

12 Chu Thị Xuân 01-02-1995
Tổ 1, phường Hoà
Chung, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Dao
Đại học
Luật Hà

Nội
Luật Luật Chuyên viên về

Tổng hợp
Phòng Công chứng

số 1 DTTS 5 Vắng

III Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: (01 chỉ tiêu)

1 Hoàng Thị Như Quỳnh 16-09-2002

Xóm Bản Đà, thị trấn
Trúng Khánh, huyện
Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 59 5 64

2 Hà Thị Khuyên 27-09-1989
Tổ 7, phường Sông
Hiến, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 44,8 5 49,8

3 Đàm Văn Linh 15-07-1997

Xóm Lũng Muông, xã
Ngọc Động, huyện
Quảng Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Tày

Đại học
Khoa học

Thái
Nguyên

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 44 5 49

4 Vũ Diệu Linh 17-06-2002

Số nhà 10, tổ 18,
phường Sông Hiến, tp
Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội

Luật
Kinh tế

Luật
Kinh tế

Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 42,8 5 47,8

5 Mã Thị Hồng Nhung 24-06-1993
Tổ 9, phường Tân
Giang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Nùng Đại học luật
Hà Nội

Luật
Kinh tế

Luật
Kinh tế

Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 39,5 5 44,5

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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6 Dương Hồng Anh 17-09-2001

Số nhà 079, Phố Bế
Văn Đàn, Tổ 1,
phường Hợp Giang, tp
Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày

Học viện
Thanh thiếu

niên Việt
Nam

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 33,3 5 38,3

7 Hoàng Lâm Anh 29-12-2002

SN20, ngõ 059, tổ 5,
phường Hợp Giang, tp
Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

8 Nguyễn Quang Đạo 09-08-2002
Xóm Hoàng Lạc, xã
Đức Long, huyện Hoà
An, tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

9 Đinh Thị Thu Hà 16-08-1997
023 tổ 2, phường Tân
Giang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày
Học viện

Phụ nữ Việt
Nam

Pháp luật
về Phụ
nữ và
Bình
đẳng
giới

Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

10 Hoàng Thị Hồng Hạnh 12-09-1996
Xóm Hoà Mục, xã
Trường Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

11 Công Văn Hoan 02-02-1997
Tổ 5, phường Hợp
Giang, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Tày Đại học Đại
Nam Luật Luật

Kinh tế
Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

12 Đàm Thị Thu Hương 24-06-1994

Số 25 ngã tư Nà Cáp,
phường Sông Hiến, tp
Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

Nùng

Đại học Mở
Thành phố

Hồ Chí
Minh

Luật
Kinh tế Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

13 Hoàng Thị Thu Hường 04-02-1994
Xóm Minh Khai, xã
Đức Long, huyện Hoà
An, tỉnh Cao Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội

Luật
Kinh tế

Luật
Kinh tế

Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

14 Hoàng Doãn Linh 19-08-1990

Số nhà 729, tổ 5, thị
trấn Trùng Khánh,
huyện Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

Tày

- Đại học
luật Hà Nội
- Học viện
Chính trị

quốc gia Hồ
Chí Minh

- Luật
- Thạc sĩ
Lý luận
lịch sử

nhà nước
Pháp luật

- Luật
- Thạc sĩ
Lý luận
lịch sử

nhà nước
Pháp luật

Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

15 Nông Thị Lê Na 15-08-1994
Xóm Nà Quản, xã
Minh Long, huyện Hạ
Lang, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học

Quốc gia
Hà Nội

Luật học Luật học Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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16 Triệu Hồng Ngân 17-10-1995 Tam Trung, Ea Tam,
Krông Năng, Đắk Lắk Tày

Đại học
Luật Thành
phố Hồ Chí

Minh

Luật
Thương

Mại
Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

17 Nông Hoàng Như 04-05-1997

Xóm Đà Tiên, xã
Lăng Hiếu, huyện
Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật học Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

18 Hoàng Anh Tuấn 20-08-1998

Xóm Chu Lăng Bó
Chàm, xã Kim Đồng,
huyện Thạch An, tỉnh
Cao Bằng

Nùng

Đại học
Khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

19 Triệu Thị Nguyên Thảo 20-12-1992

Xóm Bản Giàng, thị
trấn Xuân Hoà, huyện
Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng

Tày
Đại học

Quốc gia
Hà Nội

Luật học
chuẩn Luật học Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

20 Giáp Thị Thu Trà 05-04-2001

Xóm Cao Minh, xã
Hoàng Tung, huyện
Hoà An, tỉnh Cao
Bằng

Tày

Đại học
Luật - Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

21 Nông Thị Trang 01-05-2000
Xóm An Hỷ, xã Ngọc
Khê, huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Tày

Đại học
khoa học
Đại học

Thái
Nguyên

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

22 Nguyễn Thuý Trang 22-04-2002
Tổ 8, phường Sông
Hiến, tp Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

Nùng

Đại học
Luật Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Luật học
chuẩn Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

23 Lâm Văn Vương 19-09-1998
Xóm Nà Mu, xã Chí
Viễn, huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Tày
Đại học

Quốc gia
Hà Nội

Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ
hạng III

Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

24 Hoàng Thị Yêm 25-02-2001

Xóm Nà Thoang, xã
Đình Phong, huyện
Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng

Tày Đại học luật
Hà Nội Luật Luật Hỗ trợ nghiệp vụ

hạng III
Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước DTTS 5 Vắng

Danh sách ấn định 115 thí sinh./.
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